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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ XÃ GIA NGHĨA 

TỈNH ĐĂK NÔNG 

 

 Bản án số: 38/2023/HSST 

 Ngày 12/5/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐĂK NÔNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n V n    n ; 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà N u  n Hả  Đườn  và ôn  Phạm Xuân Vạn; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lươn  Thú  Hảo - Thư ký Tò  án nhân dân thành 

phố     N hĩ , tỉnh Đắk Nôn ; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

tham gia phiên tòa:  n  N u  n Trun  Phon  – K ểm sát v ên. 

N à  12/5/2023, tạ  Trụ sở Tò  án nhân dân thành phố     N hĩ , tỉnh Đắk 

Nôn  mở ph ên tò  côn  kh   xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

16/2023/HSST n à  10 thán  3 n m 2023; theo Qu ết định đư  vụ án r  xét xử số 

22/2023/QĐXXST-HS n à  28/4/2023; đố  vớ  bị cáo: 

Vũ Phạm Uy T, s nh n m 2000; nơ  s nh: Tỉnh Đắk Nôn ; nơ  cư trú: Tổ 3, 

phườn  N hĩ  Th, thành phố     N hĩ , tỉnh Đắk Nôn ; n hề n h ệp: Khôn ; 

trình độ học vấn: 07/12; quốc tịch: V ệt N m; dân tộc: K nh; tôn giáo: Không; con 

ông Vũ V n Đ và con bà Phạm Thị Trườn  L; nhân thân: Bản án số 33/2017/HS-

ST n à  20/6/2017 củ  Tòa án nhân dân thị xã     N hĩ  (nay là thành phố Gia 

Nghĩa), tỉnh Đ k Nôn , xử phạt 01 n m 03 thán  tù nhưn  cho hưởn  án treo, thờ  

   n thử thách 02 n m 06 thán , về tộ  “Cố ý  â  thươn  tích”; Bản án hình sự sơ 

thẩm số 32/12018/HS-ST n à  18/7/2018 củ  Tòa án nhân dân thị xã     N hĩ  

(nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đ k Nôn , xử phạt 07 thán  tù về tộ  “Trộm 

cắp tà  sản”, tổn  hợp hình phạt củ  h   bản án là 01 n m 10 thán  tù, n à  

05/10/2020 chấp hành xon  hình phạt; Qu ết định số 08/2021/QĐ-TA ngày 

30/6/2021 củ  Tò  án nhân dân thành phố     N hĩ , tỉnh Đắk Nôn  áp dụn  b ện 

pháp xử lý hành chính đư  vào cơ sở c   n h ện bắt buộc thờ  hạn 18 thán ; bị bắt 

tạm    m n à  11/11/2022; đ n  tạm    m; có mặt.  

Ngư i    hại: Hà Thị Trúc L, s nh n à  14 thán  12 n m 2005; cư trú: Tổ 6, 

phườn  N hĩ  Tân, thành phố     N hĩ , tỉnh Đắk Nôn ; có đơn x n xét xử vắn  

mặt. 

Ngư i đại diện hợp pháp c a    hại:: Bà Hà Thị D, s nh n m 1983 (là mẹ đẻ 

củ  cháu Ly); cư trú: Tổ 6, phườn  N hĩ  Tân, thành phố     N hĩ , tỉnh Đắk 

Nông; có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoản  đầu n m 2021, Vũ Phạm U  T và Hà Thị Trúc L có mố  qu n hệ 

tình cảm n m nữ. Đến khoản  21   ờ 00 phút, n à  01/5/2021, s u kh   n tố  tạ  

nhà T tạ  tổ 5, phườn  N hĩ  Th, thành phố     N hĩ , tỉnh Đắk Nôn , T đ ều 

kh ển xe mô tô BKS 93T1-97956 chở cháu L về nhà củ  cháu L tạ  tổ 6, phườn  

N hĩ  T, thành phố     N hĩ . Kh  đến nhà, T và cháu L vào phòn  n ủ đón  cử  

lạ  và nó  chu ện vớ  nh u. Đến khoản  22   ờ 30 phút cùng ngày, T hỏ  cháu L 

“em đủ tuổ  chư ”, cháu L trả lờ  “em đủ tuổ  rồ ” (nghĩa là trên 18 tuổi), T nói 

“cho  nh nhé” (nghĩa là Tiên muốn giao cấu với cháu L) thì cháu L đồn  ý. Vũ 

Phạm U  T và cháu Hà Thị Trúc L thực h ện hành v     o cấu; s u đó, cả h   nằm 

n ủ. Đến khoản  đầu thán  6/2021, cháu L phát h ện mình có th   nên đã báo cho 

T b ết. N à  16/01/2022, cháu L  s nh con tạ  bệnh v ện đ  kho  tỉnh Đắk Nông. 

Kết luận   ám định số 1033/KL-KTHS ngày 10/3/2022, củ  Phân v ện kho  

học hình sự tạ  thành phố Hồ Chí M nh kết luận “Phạm Vũ U  T và Hà Thị Trúc L 

có qu n hệ hu ết thốn  ch -mẹ-con vớ  cháu bé do Hà Thị Trúc L sinh ngày 

16/01/2022. 

 Cáo trạn  số 22/CT – VKS – GN, ngày 09 thán  3 n m 2023, V ện k ểm sát 

nhân dân thành phố     N hĩ  tru  tố bị cáo Vũ Phạm U  Tn về tộ  “   o cấu vớ  

n ườ  từ đủ 13 tuổ  đến dướ  16 tuổ ” theo đ ểm d khoản 2 Đ ều 145 củ  Bộ luật 

Hình sự. 

 Tạ  ph ên tò  bị cáo kh   nhận hành v  phạm tộ  củ  mình như nộ  dun  bản 

cáo trạn  và thừ  nhận cáo trạn  củ  V ện k ểm sát nhân dân thành phố     N hĩ  

tru  tố bị cáo là đún  và khôn  o n.  

Kết quả tr nh luận tạ  ph ên tò , đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân thành phố 

    N hĩ    ữ n u ên qu ết định tru  tố; s u kh  phân tích nộ  dun  vụ án, các 

tình t ết t n  nặn ,   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự, đạ  d ện V ện k ểm sát đề n hị 

Hộ  đồn  xét xử tu ên bị cáo Vũ Phạm U  T ên phạm tộ  “   o cấu vớ  n ườ  từ 

đủ 13 tuổ  đến dướ  16 tuổ ”; c n cứ đ ểm d khoản 2 Đ ều 145; đ ểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Đ ều 51 và Đ ều 54 củ  Bộ luật Hình sự, xử phạt Vũ Phạm U  T ên từ 02 

n m đến 02 n m 06 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự:  h  nhận sự tự n u ện thỏ  thuận bồ  thườn    ữ  

bị hạ  và     đình bị cáo. 

 Bị cáo khôn  bào chữ   ì về hành v  phạm tộ  củ  mình, mà chỉ đề n hị Hộ  

đồn  xét xử xem xét   ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, c n cứ vào các tà  l ệu có tron  hồ sơ vụ án đã 

được tr nh tụn  tạ  ph ên tò , Hộ  đồn  xét xử nhận định như s u: 

[1] Về hành v , qu ết định tố tụn  củ  cơ qu n t ến hành tố tụn , n ườ  t ến 

hành tố tụn  tron  quá trình đ ều tr , tru  tố, xét xử đã thực h ện đún  về thẩm 

qu ền, trình tự, thủ tục qu  định củ  Bộ luật Tố tụn  hình sự. Quá trình đ ều tr  và 

tạ  ph ên tò , bị cáo và nhữn  n ườ  th m     tố tụn  khác khôn  có ý k ến hoặc 
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kh ếu nạ  về hành v , qu ết định củ  cơ qu n t ến hành tố tụn , n ườ  t ến hành tố 

tụn . Do đó, các hành v , qu ết định tố tụn  củ  cơ qu n t ến hành tố tụn , n ườ  

t ến hành tố tụn  đã thực h ện đều hợp pháp. 

[2] Về hành v  phạm tộ  củ  bị cáo: Lờ  kh   nhận củ  bị cáo tạ  ph ên tò  là 

phù hợp vớ  lờ  kh   củ  bị cáo tạ  cơ qu n đ ều tr , phù hợp vớ  các tài l ệu, chứn  

cứ tron  hồ sơ vụ án. Xét thấ , Vũ Phạm U  T ên và Hà Thị Trúc L có qu n hệ tình 

cảm n m nữ, nên khoản  21   ờ, n à  01/5/2021, cháu Hà Thị Trúc L và Vũ Phạm 

Uy T tự n u ện thực h ện hành v     o cấu kh  cháu Hà Thị Trúc L mớ  15 tuổ  04 

thán  17 n à , dẫn đến cháu Hà Thị Trúc L mang thai và sinh con vào ngày 

16/01/2022. Vì vậ , có đủ c n cứ pháp lý kết luận bị cáo Vũ Phạm U  T phạm tộ  

“   o cấu vớ  n ườ  từ đủ 13 tuổ  đến dướ  16 tuổ ” theo qu  định tạ  đ ểm d khoản 

2 Đ ều 145 củ  Bộ luật Hình sự.  

Đ ều 145 củ  Bộ luật Hình sự qu  định: 

“1. N ườ  nào đủ 18 tuổ  trở lên mà    o cấu hoặc thực h ện hành v  qu n hệ 

tình dục khác vớ  n ườ  từ đủ 13 tuổ  đến dướ  16 tuổ , nếu khôn  thuộc trườn  

hợp qu  định tạ  Đ ều 142 và Đ ều 144 củ  Bộ luật nà , thì bị phạt tù từ 01 n m 

đến 05 n m. 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  các trườn  hợp s u đâ , thì bị phạt tù từ 03 n m 

đến 10 n m: 

………. 

d) Làm nạn nhân có th  ; 

…” 

 [3] Xét tính chất vụ án do bị cáo  â  r  là n h êm trọn . Hành v  củ  bị cáo 

đã trực t ếp xâm phạm đến sự phát tr ển bình thườn  về thể chất và tâm s nh lý củ  

cháu Hà Thị Trúc L . Bị cáo nhận thức được hành v  củ  mình là v  phạm pháp 

luật, nhưn  vì dục vọn  cá nhân mà cố ý phạm tộ . Vì vậ , cần xử phạt bị cáo một 

hình phạt tươn  xứn  vớ  hành v  phạm tộ  củ  bị cáo thì mớ  có đủ tác dụn    áo 

dục bị cáo và r n đe phòn  n ừ  chun  tron  xã hộ . 

[4] Tình t ết   ảm nhẹ: Tron  quá trình đ ều tr  cũn  như tạ  ph ên tò , bị cáo 

có thá  độ kh   báo thành khẩn,  n n n hố  cả  về hành v  phạm tộ  củ  mình; Bị cáo 

tác độn  g   đình tự n u ện bồ  thườn  số t ền 20.000.000 đồn  cho n ườ  bị hạ ; bị 

hạ  và n ườ    ám hộ x n   ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đâ  là nhữn  tình t ết   ảm 

nhẹ được qu  định tạ  đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51 củ  Bộ luật Hình sự.  

[5] S u kh  cháu Hà Thị Trúc L s nh con, bị cáo và     đình bị cáo đã đón 02 

mẹ con về     đình để ch m sóc, nuô  dưỡn  cháu bé. Vì vậ , cần xem xét   ảm 

nhẹ một phần hình phạt và xử phạt bị cáo dướ  mức thấp nhất củ  khun  hình phạt 

áp dụn  cũn  có đủ tác dụn    áo dục đố  vớ  bị cáo.   

[6] V ệc bồ  thườn  th ệt hạ : C n cứ Đ ều 23 củ  N hị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  b n thườn  vụ Quốc hộ : 

 Bị hạ  và     đình bị cáo đã tự n u ện thỏ  thuận bồ  thườn  số t ền 

20.000.000 đồn ; bị hạ  khôn   êu cầu thêm. Xét thấ , sự thỏ  thuận bồ  thườn  là 

tự n u ện và đún  pháp luật nên cần  h  nhận. Bị h  , khôn   êu cầu  ì thêm nên 

khôn  xét xét   ả  qu ết.  



 4 

[7] Xét các chứn  cứ buộc tộ  và đề n hị củ  đạ  d ện V ện k ểm sát đố  vớ  

bị cáo là có c n cứ nên cần chấp nhận.  

 [8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phả  nộp án phí hình sự sơ thẩm theo 

qu  định củ  pháp luật. 

[9] Về qu ền khán  cáo: Bị cáo; bị hạ , n ườ  đạ  d ện hợp pháp củ  bị hạ  

có qu ền khán  cáo theo luật định. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ đ ểm d khoản 2 Đ ều 145; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; Đ ều 

54 củ  Bộ luật Hình sự. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Vũ Phạm U  T phạm tộ  “   o cấu vớ  n ườ  từ đủ 13 

tuổ  đến dướ  16 tuổ ”. 

            Xử phạt: Bị cáo Vũ Phạm U  T 02 n m tù, thờ  hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ n à  bắt tạm    m, n à  11/11/2022. 

 2. Việc bồi thường thiệt hại:  h  nhận sự tự n u ện thỏ  thuận bồ  thườn  

  ữ  bị hạ  và     đình bị cáo.  

3. Về án phí: C n cứ Đ ều 135, Đ ều 136 củ  Bộ luật Tố tụn  hình sự; đ ểm 

  khoản 1 Đ ều 23 N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  

b n Thườn  vụ Quốc hộ  qu  định về án phí, lệ phí Tò  án. 

Buộc bị cáo Vũ Phạm U  T phả  nộp 200.000 đồn  t ền án phí hình sự sơ 

thẩm.  

 4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, n ườ  đạ  d ện hợp pháp củ  bị hạ  có 

qu ền khán  cáo bản án tron  thờ  hạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án.  

 N ườ  bị hạ  có qu ền khán  cáo bản án tron  thờ  hạn 15 n à  kể từ n à  

nhận được bản án hoặc n à  n êm  ết bản án. 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Đã Ký 

 

 


